TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

I. TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA VIỆT NAM
1. Tổng quan về tài nguyên nước tại Việt Nam

Nước ta có 108 lưu vực sông với khoảng 3450 sông, suối tương đối lớn (chiều dài từ 10 km trở lên), trong đó có 9 hệ thống sông lớn (diện tích lưu vực lớn hơn 10.000 km2), bao gồm: Hồng, Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn, Ba, Đồng Nai và sông Cửu Long. Tổng lượng nước mặt trung bình hằng năm khoảng 830-840 tỷ m3, trong đó hơn 60% lượng nước được sản sinh từ nước ngoài, chỉ có khoảng 310-320 tỷ m3 được sản sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Lượng nước bình quân đầu người trên 9.000 m3/năm. Nước dưới đất cũng có tổng trữ lượng tiềm năng khoảng 63 tỷ m3/năm, phân bố ở 26 đơn vị chứa nước lớn, nhưng tập trung chủ yếu ở Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên.
Về hồ chứa, có khoảng 2.900 hồ chứa thủy điện, thủy lợi tương đối lớn (dung tích từ 0,2 triệu m3 trở lên) đã vận hành, đang xây dựng hoặc đã có quy hoạch xây dựng, với tổng dung tích các hồ chứa trên 65 tỷ m3. Trong đó, có khoảng 2.100 hồ đang vận hành, tổng dung tích hơn 34 tỷ m3 nước; khoảng 240 hồ đang xây dựng, tổng dung tích hơn 28 tỷ m3, và trên 510 hồ đã có quy hoạch, tổng dung tích gần 4 tỷ m3. Các hồ chứa thủy điện mặc dù với số lượng không lớn, nhưng có tổng dung tích khoảng 56 tỷ m3 nước (chiếm 86% tổng dung tích trữ  nước của các hồ chứa). Trong khi đó, trên 2000 hồ chứa thủy lợi nêu trên chỉ có dung tích trữ nước khoảng gần 9 tỷ m3 nước, chiếm khoảng 14%. Các lưu vực sông có dung tích hồ chứa lớn gồm: sông Hồng (khoảng 30 tỷ m3); sông Đồng Nai (trên 10 tỷ m3); sông Sê San (gần 3,5 tỷ m3); sông Mã, sông Cả, sông Hương, sông Vũ Gia - Thu Bồn và sông Srêpok (có tổng dung tích hồ chứa từ gần 2 tỷ m3 đến 3 tỷ m3).
Tổng lượng nước đang được khai thác, sử dụng hàng năm khoảng 81 tỷ m3, xấp xỉ 10% tổng lượng nước hiện có trung bình hàng năm của cả nước. Trong đó, lượng nước sử dụng tập trung chủ yếu vào 7 - 9 tháng mùa cạn, khi mà dòng chảy trên hệ thống sông đã bị suy giảm và với tổng lượng nước cả mùa chỉ bằng khoảng 20% - 30% (khoảng 160 - 250 tỷ m3) so với lượng nước của cả năm.
2. Những vấn đề chủ yếu về tài nguyên nước

Một là, nguồn nước của Việt Nam chủ yếu  phụ thuộc vào nước ngoài. Gần 2/3 lượng nước của nước ta là từ nước ngoài chảy vào. Những năm qua các nước ở thượng lưu đang tăng cường xây dựng các công trình thủy điện, chuyển nước và xây dựng nhiều công trình lấy nước, gây nguy cơ nguồn nước chảy về nước ta sẽ ngày càng suy giảm và Việt Nam sẽ khó chủ động được về nguồn nước, phụ thuộc nhiều vào các nước ở thượng lưu.
Theo số liệu phân tích từ ảnh viễn thám thì thượng nguồn hệ thống sông Hồng trên lãnh thổ Trung Quốc có khoảng 52 công trình thủy điện đã hoàn thành hoặc đang xây dựng. Riêng đối với thượng nguồn sông Đà, về cơ bản đến nay Trung Quốc đã khai thác hết các bậc thang thuỷ điện lớn, đã vận hành 8 nhà máy, với tổng dung tích hồ chứa trên 2 tỷ m3, công suất lắp máy gần 1,7 nghìn MW.

Việc khai thác nước ở thượng nguồn của phía Trung Quốc đã gây ra các tác động đến việc khai thác nguồn nước của nước ta như: đã có hiện tượng suy giảm lượng nước từ Trung Quốc chảy vào nước ta, nhất là từ các năm từ 2007-2010; tạo ra lũ đột ngột, bất thường (biên độ dao động mực nước ngày từ 4m đến 10m), gây dao động mực nước giữa ban ngày và ban đêm rất lớn, có thời gian các hồ ngừng xả nước phát điện liên tục, kéo dài làm suy kiệt dòng chảy các sông.
Tương tự như vậy, trên thượng nguồn sông Mê Công, Trung Quốc đã có kế hoạch xây dựng 14 đập thuỷ điện với tổng công suất lắp đặt trên 22.000 MW. Trong đó, có 2 công trình có khả năng điều tiết rất lớn với tổng dung tích khoảng 38 tỷ m3 (thuỷ điện Tiểu Loan công suất 4.200MW, dung tích hồ chứa khoảng 15 tỷ m3; và thủy điện Nọa Chất Độ công suất rất lớn, 5.500MW, dung tích hồ chứa khoảng 23 tỷ m3). Phân tích sơ bộ ảnh viễn thám trên một phần lưu vực của sông Mê Công (thuộc Trung Quốc) cho thấy đã có 75 công trình thủy điện đã hoặc đang xây dựng, trong đó có 6 đập trên dòng chính. Trên phần lưu vực thuộc các nước Lào, Thái Lan và Campuchia hiện đã có quy hoạch 11 công trình thuỷ điện trên dòng chính, tổng công suất khoảng 10.000-19.000MW. Lào đã chính thức khởi công thủy điện Xayabury và đang chuẩn bị xây dựng thủy điện Donsahong.
Việc xây dựng, vận hành các công trình thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Công được cảnh báo sẽ là mối nguy cơ lớn làm đảo lộn các hoạt động phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường ở vùng hạ lưu, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam do các vấn đề về biến đổi dòng chảy trong mùa lũ, suy giảm dòng chảy mùa kiệt, gia tăng xâm nhập mặn, suy giảm hàm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản...
Hai là, nguồn nước phân bố không cân đối giữa các vùng, các lưu vực sông. Toàn bộ phần lãnh thổ từ các tỉnh biên giới phía Bắc đến TP. Hồ Chí Minh, nơi có 80% dân số và trên 90% hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhưng chỉ có gần 40% lượng nước của cả nước; 60% lượng nước còn lại là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - nơi chỉ có 20% dân số và khoảng 10% hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Lưu vực sông Đồng Nai, chỉ có 4,2% lượng nước, nhưng đang đóng góp khoảng 30% GDP của cả nước.
Ba là, tài nguyên nước phân bố không đều theo thời gian trong năm và không đều giữa các năm. Lượng nước trong 3-5 tháng mùa lũ chiếm tới 70-80%, trong khi đó 7-9 tháng mùa kiệt chỉ có 20-30% lượng nước cả năm. Phân bố lượng nước giữa các năm cũng biến đổi rất lớn, trung bình cứ 100 năm thì có 5 năm lượng nước chỉ bằng khoảng 70-75% lượng nước trung bình nêu trên.
Bốn là, nhu cầu nước gia tăng trong khi nguồn nước đang tiếp tục bị suy giảm, đặc biệt là trong mùa khô. Hiện nay, một số lưu vực sông đã bị khai thác quá mức, nhất là trong mùa khô, cạnh tranh, mâu thuẫn trong sử dụng nước ngày càng tăng. Theo tiêu chuẩn quốc tế, đã có 4 lưu vực sông đang bị khai thác ở mức căng thẳng trung bình (sử dụng 20-40% lượng nước) gồm các sông: Mã, Hương, các sông thuộc Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu (nhóm sông ĐNB). Nếu tính riêng trong mùa khô, thì đã có 10 lưu vực sông đang bị khai thác ở mức căng thẳng trung bình, 6 sông đã đến mức rất căng thẳng (sử dụng trên 40% lượng nước, gồm 4 sông: sông Mã, cụm sông ĐNB, Hương và Đồng Nai). Trong đó, cụm sông ĐNB và sông Mã đã khai thác khoảng 75% và 80% lượng nước mùa khô. Dự kiến đến năm 2020 tình trạng khan hiếm nước, thiếu nước, nhất là trong mùa khô sẽ còn tăng mạnh so với hiện nay và hầu hết các lưu vực sông của Việt Nam đều ở trong trạng thái căng thẳng về sử dụng nước, đặc biệt là trong thời kỳ mùa cạn.
Năm là, một số khu vực, nguồn nước dưới đất cũng bị khai thác quá mức. Mực nước dưới đất ở một số khu vực bị suy giảm liên tục và chưa có dấu hiệu hồi phục. Tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, đã hình thành 3 phễu hạ thấp mực nước lớn (tại TP. Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định); năm 1995, diện tích hình phễu hạ thấp mực nước chỉ có 195 km2, đến nay đã tăng lên đến 2900 km2, có một số nơi tốc độ hạ thấp tới 0,8m/năm. Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã hình thành 2 phễu hạ thấp mực nước lớn (tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và bán đảo Cà Mau); diện tích phễu hạ thấp mực nước tăng từ 6900 km2 (1995) lên gần 15000 km2 (hiện nay), cá biệt có điểm tốc độ hạ thấp đến trên 1m/năm. Một số khu vực, nước dưới đất có nguy cơ ô nhiễm arsen cao, nhất là ở vùng đồng bằng sông Hồng (có 792 xã)  và đồng bằng sông Cửu Long (229 xã), vùng Bắc Trung Bộ (155 xã).
Sáu là, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng cả về mức độ, quy mô, nhiều nơi có nước nhưng không thể sử dụng do nguồn nước bị ô nhiễm. Nguồn nước mặt ở hầu hết các khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng nghề đều đã bị ô nhiễm, nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng (như lưu vực sông Nhuệ Đáy, sông Cầu và sông Đồng Nai - Sài Gòn). Nguyên nhân chủ yếu là do nước thải từ các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, các đô thị không được xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn xả ra môi trường, vào nguồn nước.
Bảy là, rừng đầu nguồn bị suy giảm, diện tích rừng không được cải thiện, chất lượng rừng kém làm giảm nguồn sinh thủy là một trong những nguyên nhân chính góp phần làm cho nguồn nước cạn kiệt, thiếu nước trong mùa khô và gia tăng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa trong thời gian gần đây.
Tám là, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, xâm nhập mặn sẽ tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới tài nguyên nước. Trong những năm qua, các hiện tượng bất thường của khí hậu, thời tiết đã xảy ra liên tục. Mùa khô ngày càng kéo dài, hạn hán gây thiếu nước xảy ra trên diện rộng liên tục trong mùa khô các năm từ 2008 đến nay, không chỉ xảy ra cả ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền núi cao phía Bắc mà ngay cả ở vùng ĐBSCL. Mùa mưa: mưa, lũ tăng lên ở tất cả các vùng trong cả nước (dự báo đến năm 2020 tất cả các vùng đều tăng từ 2,3- 5,4%); lượng nước mùa khô ở nhiều vùng (từ Bắc Trung Bộ đến đồng bằng sông Cửu Long) bị suy giảm (dự báo đến năm 2020 giảm từ 2,3% đến lớn nhất 16% - ở vùng Nam Trung Bộ, nơi đang thiếu nước nhất).
3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước

Luật Tài nguyên nước đã được chính thức ban hành từ năm 1998 và các văn bản hướng dẫn Luật đã tạo ra khuôn khổ pháp lý cơ bản về quản lý, điều hành, lưu trữ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên toàn quốc. Sự thay đổi về thể chế trong quản lý tài nguyên nước đã khuyến khích được quá trình phi tập trung hóa, đẩy mạnh sự tham gia rộng rãi của các thành phần ngoài nhà nước trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước, cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới tiêu.
Để triển khai thi hành Luật tài nguyên nước năm 1998, Bộ Tài nguyên và MT đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền tổng số gần 35 văn bản pháp luật về TNN. Ngày 21/6/2012 Quốc hội đã thông qua  Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 (gọi tắt là Luật TNN năm 2012).
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương chỉ đạo công tác rà soát, xây dựng nhiều văn bản mới theo tinh thần của Luật TNN năm 2012, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý TNN trong bối cảnh nguồn nước đang có nguy cơ suy thoái, cạn kiệt do tác động của biến đổi khí hậu và gia tăng khai thác, sử dụng nước, xả nước thải trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở cả trong nước và các quốc gia ở thượng nguồn các sông suối xuyên biên giới với nước ta. Cụ thể đến thời điểm hiện nay, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ 04 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 Quyết định, bao gồm 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông lớn, quan trọng nhằm khai thác sử dụng tổng hợp, hiệu quả hệ thống các hồ chứa lớn, đáp ứng yêu cầu, phòng, chống giảm lũ, cấp nước cho hạ du gắn với nhiệm vụ phát điện. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành theo thẩm quyền 15 Thông tư hướng dẫn để triển khai đồng bộ các quy định của Luật.
Trong bối cảnh 2/3 lượng nước của nước ta là từ nước ngoài chảy vào, các quốc gia thượng nguồn đang tăng cường hoạt động khai thác, sử dụng nước, nhằm tăng cường cơ chế giải quyết những vấn đề liên quan đến nguồn nước của Việt Nam theo chuẩn mực chung của quốc tế, đã được hầu hết các quốc gia thừa nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình Chính phủ, trình Chủ tịch nước quyết định gia nhập Công ước của Liên hiệp quốc về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy. Với sự kiện này, Việt Nam đã là thành viên thứ 35 và chính thức đưa Công ước nêu trên có hiệu lực sau 17 năm được Liên hiệp quốc thông qua (từ năm 1997).
II. TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN
1. Tổng quan về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên là một tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh có mật độ sông, suối dày đặc, có nhiều sông lớn, sông liên tỉnh chảy qua như: Sông Công, sông Cầu,... và 46 sông, suối nằm trong danh mục sông nội tỉnh. 
Tổng lượng dòng chảy hàng năm trên toàn tỉnh là 3,54 tỷ m3/năm trong đó nhận từ tỉnh Bắc Kạn là 0,9 tỷ m3/năm, lượng dòng chảy sinh ra trên địa bàn tỉnh là 2,64 tỷ m3/năm. Dòng chảy trên các con sông tỉnh Thái Nguyên được hình thành từ mưa và nhập lưu từ các tỉnh lân cận (chủ yếu là Bắc Kạn qua dòng chính sông Cầu). Dựa vào tài liệu đo đạc thủy văn cho thấy tổng lượng nước bình quân nhiều năm qua Gia Bảy trên sông Cầu là 1,91 tỷ m3/năm, tương đương với lưu lượng 60,47 m3/s; trong đó nhận lượng nước từ thượng lưu sông Cầu trên đất Bắc Kạn có diện tích 1.300 km2 với lượng dòng chảy chừng 28,7 m3/s tương ứng với 0,9 tỷ m3/năm; lượng nước từ sông Chợ Chu là 0,29 tỷ m3/năm, nước sông Đu là 0,24 tỷ m3/năm, sông Nghinh Tường là 0,38 tỷ m3/năm, suối Đèo Khế là 0,17 m3/năm. Ngoài ra tỉnh còn có lượng dòng chảy sinh ra từ mưa trên sông Công là 0,85 tỷ m3/năm, sông Rong là 0,24 tỷ m3/năm, Ngòi Rồng: 0,12 tỷ m3/năm và khu giữa sông Cầu trên tỉnh Thái Nguyên từ trạm Gia Bảy đến nhập lưu với sông Công có diện tích 618 km2 với lượng là 0,35 tỷ m3/năm.

Cũng như các lưu vực sông khác trên lãnh thổ nước Viêt Nam lưu lượng dòng chảy giữa các mùa có sự phân hóa lớn về mùa cạn: tổng lượng nước mặt trong 8 tháng mùa cạn chỉ có 1,11 tỷ m3/mùa trong đó từ Bắc Kạn là 0,26 tỷ m3, chiếm 23,4% lượng nước mùa cạn, lượng nước mùa cạn sinh ra trên địa bàn tỉnh là 0,85 tỷ m3 chiếm 32% tổng lượng dòng chảy năm. Khu vực có dòng chảy cạn nhỏ nhất là lưu vực Ngòi Rồng chỉ có 0,04 tỷ m3/mùa cạn, tiếp đến là lưu vực sông Đèo Khế, sông Đu và sông Chợ Chu có lượng dòng chảy mùa cạn lần lượt là 0,05 tỷ m3, 0,08 tỷ m3 và 0,09 tỷ m3, cho thấy đây là khu vực có khả năng xảy ra thiếu nước vào mùa khô.

- Dự báo đến năm 2020 tổng nhu cầu dùng nước trên địa bàn tỉnh là 708,11 triệu m3/năm tương đương với 1.940.027 m3/ngày đêm trong đó nước dùng cho sinh hoạt và công nghiệp là 549.945 m3/ngày đêm.

- Đến năm 2030 là 793,17 triệu m3/năm tương đương với 2.173.068 m3/nđ trong đó nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp là 634.712 m3/ngày đêm.

- Theo phương án phân bổ nước mặt đối với tần suất 50% (trường hợp lượng nước đến trung bình) tổng lượng nước mặt có thể cung cấp chỉ đến năm 2020 vào khoảng 692,27 triệu m3/năm, tương đương với 91,6% nhu cầu thực tế. Đến năm 2030 khoảng 710,6 triệu m3/năm, tương đương với 89,6% nhu cầu.

- Đối với tần suất nước đến 75% (lưu lượng dòng chảy trên sông thấp) tổng lượng nước mặt có thể cung cấp đến năm 2020 vào khoảng 571,15 triệu m3/năm đáp ứng 75,6% nhu cầu. Đến năm 2030 vào khoảng 617,89 triệu m3/năm đáp ứng 77,9% nhu cầu.

Bên cạnh đó Thái Nguyên là một tỉnh miền núi phía Bắc có thành phố công nghiệp lớn thứ 3 ở miền Bắc (sau Hà Nội và Hải Phòng), được mệnh danh là thành phố gang thép với khu công nghiệp gang thép lớn nhất nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GDP) hàng năm tăng trên 7,5% gồm các hoạt động sản xuất diễn ra sôi động như: Công nghiệp, khai khoáng, da giầy, sản xuất giấy, chế biến lâm sản, thực phẩm... Các hoạt động này đem lại nguồn thu nhập lớn cho tỉnh nhưng đồng thời lại tạo áp lực cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên nước.

2. Tác động tiêu cực của điều kiện tự nhiên và phát triển KT-XH đến tài nguyên nước

Địa hình chia cắt phức tạp dẫn đến TNN phân bố không đều theo không gian đồng thời chế độ mưa diễn biến phức tạp trong năm, mùa mưa chiếm tới 80% lượng mưa năm đã gây tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá ở nhiều nơi, giao thông đi lại khó khăn. Mùa khô mưa ít, mức nước các sông xuống thấp gây tình trạng hạn hán thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt trên nhiều vùng núi từ tháng 11 đến tháng 3 - 4 năm sau. 

Địa hình tỉnh thuận lợi cho phát triển hồ chứa nhưng ở quy mô nhỏ (trong số 413 hồ chứa của tỉnh chỉ có 9 hồ chứa có dung tích >1 triệu m3) nên mức độ điều hòa, phân bổ TNN chưa thể hiện rõ rệt, nhiều hồ do không có nguồn sinh thủy nên vẫn xảy ra tình trạng cạn vào mùa khô, không đủ năng lực cấp nước cho hạ du.

Biến đổi khí hậu sẽ tác động trực tiếp đến tài nguyên nước tỉnh thể hiện ở việc có thể xuất hiện nhiều mô hình thời tiết khắc nghiệt: gây ra sự biến động mạnh mẽ của lượng mưa và sự gia tăng các hiện tượng khí hậu, thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán,... Trong mùa khô, lượng mưa giảm làm giảm trữ lượng nước các sông, suối, hồ đập trên địa bàn tỉnh. Trong mùa mưa, lượng mưa gia tăng, các hồ đập, sông suối đều có trữ lượng đỉnh, nguy cơ mất an toàn về đê kè ven sông và hồ đập là rất cao. Biến đổi khí hậu còn tác động đến chất lượng nước do lũ lụt làm gia tăng nguy cơ phát tán thêm các chất ô nhiễm vào nguồn nước đặc biệt tại các khu vực mỏ, khu công nghiệp, khu vực xử lý rác thải... do nước mưa chảy tràn qua khu vực này mang theo các chất ô nhiễm làm cho tình hình ô nhiễm gia tăng cả về diện và lượng; hạn hán làm thay đổi nồng độ các chất ô nhiễm trong nước (do mực nước giảm, giảm khả năng tự làm sạch của sông suối),...

Quá trình đô thị hóa ở Thái Nguyên cũng có những tác động nhất định đến tài nguyên nước: Dân số tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Thái Nguyên với tỷ lệ dân số thành thị chiếm trên 92% dân số thành thị của toàn tỉnh làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước phục vụ ăn uống sinh hoạt, sản xuất, gây ra áp lực lớn đối với TNN tại các đô thị, nguồn cung cấp nước sạch không đáp ứng kịp cho sự phát triển dân cư (tỷ lệ cung cấp nước sạch đô thị mới chỉ đạt 65%); Hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt (chủ yếu là xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại,…) nên chất lượng nước thải không đảm bảo tiêu chuẩn xả thải và ảnh hưởng đến chất lượng nước của sông, suối, đặc biệt là các sông suối trong thành phố Thái Nguyên và sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên hay sông Công chất lượng nước đã bị suy giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, lượng rác thải sinh hoạt của các khu dân cư, thị trấn ngày càng nhiều nhưng hầu như các bãi chứa rác thải chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác, nên khi có mưa, nước mưa chảy tràn qua bãi rác ngấm ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận (nước suối Mỹ Yên, sông Công).

* Hoạt động khai thác khoáng sản có tác động rất lớn đến nguồn nước: 

- Hoạt động khai thác khoáng sản thường liên quan đến bóc tách lớp phủ bề mặt khiến bề mặt dễ bị rửa trôi, giảm khả năng giữ nước nên làm gia tăng hiện tượng sạt lở, lũ quét.
- Họat động khai thác khoáng sản làm suy giảm chất lượng nước: nếu ước tính lượng đất đá phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản chiếm khoảng 30% lượng khai thác thì với sản lượng khai thác khoáng sản hàng năm khoảng 2 triệu tấn/năm thì lượng đất đá thải ra môi trường khoảng 600 nghìn tấn tương đương 300 nghìn m3 đất đá, lượng đất đá này sẽ bị rửa trôi khi có mưa vào các sông suối kéo theo các chất hóa học sử dụng trong khai khoáng và tuyển quặng khiến cho chất lượng nước sông bị biến đổi tiêu cực. Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh một số đoạn sông đã bị suy giảm chất lượng nước như: sông Nghinh Tường có độ đục rất cao vượt tiêu chuẩn loại B2 do ảnh hưởng của hoạt động khai thác vàng ở thượng nguồn, sông Cầu sau hợp lưu với sông Công ô nhiễm độ đục do hoạt động khai thác cát sỏi,…  

Các ngành công nghiệp khác cũng ảnh hưởng đến TNN, chủ yếu tác động đến chất lượng nước do phần lớn các ngành công nghệp ở Thái Nguyên là các ngành có tiềm năng ô nhiễm cao như luyện kim, cốc hóa, cơ khí, giấy, vật liệu xây dựng và các cơ sở công nghiệp chưa có biện pháp kiểm soát ô nhiễm tốt nên việc phát thải vượt xa mức cho phép theo TCVN, QCVN. Các cơ sở công nghiệp tác động đến chất lượng nước thông qua các hoạt động xả nước thải và chất thải rắn. Các KCN, CCN của tỉnh phần lớn đều tập trung tại khu vực Nam Thái Nguyên (Khu gang thép Thái Nguyên, KCN Sông Công,…) nên khu vực này luôn là điểm nóng về ô nhiễm nước. Theo kết quả quan trắc chất lượng nước thải hàng năm của Sở TNMT tại 4 cơ sở sản xuất (Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, nhà máy Cốc Hóa, khu công nghiệp sông Công, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) đều không đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp làm ô nhiễm một số đoạn trên sông Cầu, sông Công. Ngoài ra lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ước tính khoảng 6.800 tấn/ngày nhưng hầu như không được phân loại và xử lý cũng là tác nhân trong việc làm giảm chất lượng nước sông tỉnh Thái Nguyên. 

* Nông nghiệp là một ngành có mối quan hệ mật thiết với nguồn nước, do đó ngành nông nghiệp tỉnh cũng có tác động không nhỏ đến tài nguyên nước của tỉnh:

- Các hồ chứa nước và các công trình thủy lợi làm thay đổi dòng chảy của sông suối từ khi thi công đến khi công trình được đưa vào vận hành. Khi các công trình đi vào hoạt động, việc điều tiết dòng chảy làm thay đổi chế độ dòng chảy lỏng và rắn ở vùng hạ lưu.

- Các biện pháp tưới tiêu trong nông nghiệp cũng ảnh hưởng lớn đến chế độ nước và tài nguyên nước. Sự ảnh hưởng này không đáng kể trong những năm nhiều nước nhưng các năm khô hạn thì dòng chảy trong sông giảm rất mạnh do ảnh hưởng của tưới. 

- Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn tỉnh làm suy giảm chất lượng các nguồn nước. Việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tràn lan và không tuân thủ đúng theo quy định sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, sức khỏe con người và môi trường do tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, phương pháp canh tác nông nghiệp chưa khoa học sẽ dẫn đến suy thoái chất lượng đất. Chất thải từ ngành chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm khu vực chăn thả gia súc, ô nhiễm nguồn nước cấp sinh hoạt, mất vệ sinh xung quanh nhà ở...

3. Các nội dung triển khai về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua

3.1. Các chương trình, dự án đã triển khai thực hiện

- Lập quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực Nam Thái Nguyên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực Nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
- Lập quy hoạch phân bổ, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phân bổ, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Điều tra lập danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 27/12/201. Để triển khai công bố Quyết định trên Sở Tài nguyên ban hành công văn số 18/STNMT-TNN, về việc triển khai phổ biến thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất tới UBND các phường, xã, thị trấn trong toàn tỉnh;
- Thực hiện Dự án “Điều tra, khảo sát lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh” đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Thực hiện Vận hành hệ thống mạng lưới quan trắc tự động nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh với 13 giếng quan trắc (Đây là khu vực tập trung nhiều các khu công nghiệp);

- Thực hiện giám sát chất lượng nguồn nước và nước thải tại 100 vị trí cụ thể như sau: Quan trắc Môi trường nước mặt tại 45 điểm; Quan trắc giám sát đặc trưng ô nhiễm của nguồn thải tại 26 điểm; Quan trắc nước suối tiếp nhận các nguồn thải tại 11 điểm; Quan trắc nước sông Cầu, Sông Công sau điểm tiếp nhận nước suối tại 5 điểm.

- Dự án Nghiên cứu điều tra, đánh giá xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng sụt lún đất, mất nước, rạn nứt công trình xây dựng khu vực thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: Đã bàn giao lại cho UBND huyện Đồng Hỷ thực hiện.

- Dự án “điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; lập danh bạ nguồn thải cần xử lý phòng tránh ô nhiễm tài nguyên nước mặt; Đánh giá sức chịu tải một số nguồn nước mặt chính tỉnh”: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí; Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 về việc phê duyệt phương thức thực hiện Dự án. Hiện tại đang triển khai thực hiện
3.2. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước
Nhằm tăng cường công tác quản lý về tài nguyên nước trong thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện việc tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tính đến 31/12/2017, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp được tổng số: 418 giấy phép, (trong đó: Giấy phép khai thác nước mặt: 50 giấy; Nước dưới đất: 159 giấy; Giấy phép xả nước thải:136 giấy; Thăm dò nước dưới đất: 51 giấy; Hành nghề khoan nước dưới đât: 22 giấy;
- Triển khai công tác tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Đến nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 3908/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về việc thành lập hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp việc để thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm quy định pháp luật về tài nguyên nước. Trong đó tập trung kiểm tra, ngăn chặn hoạt động hành nghề khoan nước trái phép; xả nước thải vào nguồn nước chưa qua xử lý; kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp phép phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định trong giấy phép đã được cấp và các quy định có liên quan;
Thực hiện giải quyết các nội dung phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước như sụt lún, suy thoái, ô nhiễm nguồn nước....

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 16 thủ tục hành chính về Tài nguyên nước tại Quyết định 1110/QĐ-UBND ngày 03/5/2018.
4. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về tài nguyên ước trong thời gian tới

 - Triển khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có tổng số 138 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước còn hiệu lực (gồm: 104 giấy phép khai thác nước dưới đất, 34 giấy phép khai thác nước mặt). Dự kiến đến 30/8/2018 phấn đấu hoàn thành việc tính tiền đối với các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày 01/9/2017;

- Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét điều kiện cấp phép và hướng dẫn các tổ chức xin cấp phép tài nguyên nước thực hiện theo quy định của pháp luật; Thực hiện giám sát lấy mẫu nước thải theo quy định; thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh cấp giấy phép về tài nguyên nước. 

- Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về Luật Tài nguyên nước 2012 và các Thông tư, Nghị định, văn bản hướng dẫn luật của các Bộ, ngành trung ương đến mọi đối tượng trên địa bàn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm quy định pháp luật về tài nguyên nước. Trong đó tập trung kiểm tra, ngăn chặn hoạt động hành nghề khoan nước trái phép; xả nước thải vào nguồn nước chưa qua xử lý; kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp phép phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định trong giấy phép đã được cấp và các quy định có liên quan;

- Tiếp tục triển khai thực hiện vận hành mạng lưới quan trắc nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên;

- Tiếp tục triển khai Dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; lập danh bạ nguồn thải cần xử lý phòng tránh ô nhiễm tài nguyên nước mặt; đánh giá sức chịu tải một số nguồn nước mặt chính Tỉnh thái nguyên”;

- Phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng phương án, kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; thực hiện theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 06/11/2017;

- Tham gia phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ triển khai Dự án “Nghiên cứu điều tra, đánh giá xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng sụt lún đất, mất nước và rạn nứt công trình xây dựng khu vực thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Đồng Hỷ chủ trì, tổ chức thực hiện Dự án./.
Sở Tài nguyên và Môi trường
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